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Toµ ¸n nh©n d©n 

HuyÖn ĐÔNG SƠN 

TØnh Thanh Hãa 

Bản án số: 10/2022/HSST 

Ngày: 30/3/2022 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                                  NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG SƠN TỈNH THANH HOÁ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trịnh Thị Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Hoàn Sinh 

                                        Ông Lưu Đình Túy 

- Thư ký phiên toà: Bà Lại Thị Minh Hồng - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

- Đại diện VKSND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên 

toà: Bà Lê Thị Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2022/TL - 

HSST ngày 24 tháng 02 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số             

09/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo: 

Lê Sơn L, sinh năm 1993 ; Nơi cư trú: Thôn Văn Nam, xã Đông Văn, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 

10/12; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo : Không ; con ông Lê Trung K, sinh năm 1966 và 

bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1969; có vợ Lê  Thị D, sinh năm 1992 ; có 02 con, 

con lớn sinh năm 2014 con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không.  

        Nhân thân: - Năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn xử phạt 09 tháng 

tù về tội “ Hủy hoại tài sản” thời gian thừ thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

- Năm 2016 bị Công an huyện Đông Sơn xử phạt hành chính về hành vi 

“Đánh bạc” 

- Năm 2019 bị Công an huyện Đông Sơn xử phạt hành chính về hành vi xâm 

phạm đến sức khỏe người khác. 

Bị cáo đang tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại : Chị Đinh Thị Th, sinh năm 1972 (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn N, xã Đông V, huyện Đông S, tỉnh Thanh Hóa. 
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         Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan :  

         Anh Lê Đoan Th, sinh năm 1991(Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Văn Th, xã Đông V, huyện Đông S, tỉnh Thanh Hóa. 

                                                NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/9/2021, Lê Sơn L đi xe môtô BKS 29F5-7836 

đến nhà bà Đinh Thị Th sinh năm 1972, (cùng địa chỉ với L) để tìm anh T (con trai 

bà Th). Đến nơi L gặp bà Th tại sân trước nhà bà Th và hỏi anh T có nhà không bà 

Th nói T không có nhà, sau đó bà Th và L lời qua tiếng lại với nhau thì  bị L tát một 

cái vào mặt bà Th, bà Th vung tay đẩy L ngã xuống nền sân. L liền cầm cái búa tạ 

ở gần đó định đánh bà Th thì bà Th giật được cái búa tạ để xuống sân. Sau đó L 

cầm một cái “bay” dưới sân đập một cái vào đầu và vào người bà Th, bà Th giật 

được cái “bay” từ tay của L và vụt ngang một cái trúng khuỷu tay trái phía ngoài 

của L. L liền cầm cái xô nhựa ở gần đó đập một cái vào đầu bên trái bà Th, bà Th 

đẩy L ra thì  xô nhựa rơi xuống sân. Lúc này bà Th nói “ L ơi có gì o xin cháu” 

nhưng L vẫn tiếp tục cầm xà cày ở sân đập hai, ba cái vào tay phải, lưng, tay trái bà 

Th. Trong lúc L đang dùng xà cày đánh bà Th thì bà Th túm vào cái xà cày L đang 

cầm và giằng co với L từ gần hè ra đến đầu ngõ thì bà Th buông ra. Sau đó bà Th 

lấy xe đạp đi đến trạm xá xã Đông Văn để sơ cứu thương tích còn L điều khiển xe 

môtô đi về nhà.   

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể  đối với bà Đinh Thị Th vào hồi 22 

giờ 20 phút ngày 30/9/2021 đã ghi nhận dấu vết trên thân thể bà Th gồm:  

- 01 vết thương rách da rớm máu ở sau đỉnh đầu, cách đỉnh đầu 10cm về phía 

sau, kích thước 2cm x 0,5cm, sâu 0,1cm, bề mặt vết thương nham nhở. 

- 01 vết sưng phù nề ở phía trái đầu, cách đỉnh đầu 10cm. Vết có kích thước 

2cm x 3cm. 

- 01 vết sưng phù nề ở phía sau tai trái , cách tai trái 15cm về phía sau, vết có 

kích thước 1cm x 2cm 

- 01 vết thương phù nề ở bắp tay phải kích thước 2cm x 2cm ( bắp ngoài) 

- 01 vết xây xước da ở bắp tay trái , ngay dưới bả vai trái, vết có hình đa giác , 

kích thước 8cm x 4cm; bề mặt vết nham nhở, có hình chéo 45
0
 so với mặt đất  

- 01 vết thương rách da, rớm máu đốt sống 2.4 có hình chữ “v”. Vết có kích 

thước 2,5cm x 0,5cm sâu 0,1cm. 

Ngày 25/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Sơn đã  

trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa giám định tỷ lệ tổn hại phần trăm sức 

khỏe đối với bà Đình Thị Th. 

Tại Bản kết luận pháp y về thương tích số 735/2021/TTPY ngày 29/10/2021 

của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận: Tại thời điểm giám định pháp y về 

thương tích: Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với 
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bà Đinh Thị Th được tính theo phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể là 04 %. 

Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 29F5-78.36, L dùng để làm phương 

tiện đến nhà bà Th là xe L mượn của bạn L tên Lê Đoan Th, sinh năm 1991 ở thôn 

Văn Th, xã Đông V, huyện Đông S, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi L đến nhà chị Th về 

L đã trả cho anh Th. Anh Th không biết L dùng xe mô tô để làm phương tiện đi 

phạm tội, nên cơ quan điều tra không tiến hành thu giữ xe mô tô. 

Quá trình điều tra Lê Sơn L đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 10/Ctr-KSĐT ngày 23/02/2022, của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố Lê Sơn L về tội„‟Cố ý gây 

thương tích‟‟ theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

và xin giảm nhẹ hình phạt.      

        Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh như cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 134 ; Điểm b, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 - BLHS. 

Xử phạt: Lê Sơn L từ 09 (Chín) tháng đến 12 (Mười hai) tháng tù. 

Về bồi thường dân sự: Lê Sơn L đã tự nguyện bồi thường, h  trợ cho bà Th 

tổng số tiền là 2.000.000 đồng bà Th đồng ý và không có yêu cầu gì thêm. 

Về vật chứng : Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 

Điều 106 BLTTHS.  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái bay, có đặc điểm: dài 34cm, rộng 9,5cm, 

bay có hai phần; phần cán bay bằng g  đặc hình trụ tròn, dài 16cm, đường kính 

3cm; phần lưỡi bay là tấm kim loại hình tam giác, cao 18cm, rộng 9,5cm.  

01 (một) cái xô nhựa, có dây (quai) sách bằng kim loại, xô có đượng kính 

26cm, cao 18cm.  

01 (một) cái búa tạ, dài 95,5cm, búa tạ gồm có hai phần, phần cán búa bằng 

tre, hình trụ tròn, đường kính 4,5cm, dài 89cm, phần đầu búa bằng kim loại màu 

đen, hình khối chữ nhật, kích thước 6,5cm x 6,5cm x 16cm, đây là các đồ vật 

của bà Th mà L đã dùng để gây thương tích cho bà Th. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

        Tại phiên tòa bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận tranh luận gì.          

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN : 
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        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

       [1] Tính hợp pháp của các hành vi, Quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đông Sơn, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đông Sơn, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy 

tố đều thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phên tòa bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.                                                                                                                               

 [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Sơn L đã khai nhận: Vào khoảng 20 giờ 

30 phút ngày 30/9/2021 Lê Sơn L đến nhà bà Định Thị Th, trong quá trình nói 

chuyện hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, Lê Sơn L đã dùng 01 

cái bay, 01 xô nhựa, 01 búa tạ và 01 cái xà cày gây thương tích cho bà Th làm bà 

Th bị tổn thương cơ thể là 04 %. 

 [3] Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của  

bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó cáo trạng và lời 

luận tội của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ. Hội đồng xét xử thấy 

có đủ cơ sở để khảng định: Hành vi của Lê Sơn Lâm đã phạm  tội „‟Cố ý gây 

thương tích‟‟ theo điểm a khoản 1 Điều 134 - BLHS.  

 [4] Xét tính chất vụ án: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã 

xâm hại đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, hậu quả là bà Th 

mất 04% sức khỏe, sau khi bà Th bị thương bà Th lấy xe đạp đi đến trạm xá xã 

Đông Văn, huyện Đông Sơn để sơ cứu vết thương, bị cáo và gia đình cũng đã tự 

nguyện thoả thuận bồi thường cho bà Th tổng số tiền là 2.000.000 đồng để hồi 

phục sức khỏe. Năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn xử phạt 09 tháng 

tù về tội “ Hủy hoại tài sản” ; năm 2016 bị Công an huyện Đông Sơn xử phạt 

hành chính về hành vi “Đánh bạc”; năm 2019 bị Công an huyện Đông Sơn xử 

phạt hành chính về hành vi xâm phạm đến sức khỏe người khác. Bị cáo có nhân 

thân xấu nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện mà lại tiếp tục 

phạm tội thể hiện bản chất liều lĩnh coi thường pháp luật. Vì vậy cần phải cách 

ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục cải tạo và 

phòng ngừa chung. 

 [5] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

bị cáo:       

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo luôn 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại nên 

áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51- BLHS xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một 

phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.        
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[6] Về bồi thường dân sự: Lê Sơn L đã tự nguyện thoả thuận bồi thường , 

h  trợ cho bà Đinh Thị Th tổng số tiền là 2.000.000 đồng, bà Th đã nhận đủ tiền 

và không có yêu cầu đề nghị gì thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

        [7] Về vật chứng : Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 

Điều 106 BLTTHS. 

 Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái bay, có đặc điểm: dài 34cm, rộng 9,5cm, 

bay có hai phần; phần cán bay bằng g  đặc hình trụ tròn, dài 16cm, đường kính 

3cm; phần lưỡi bay là tấm kim loại hình tam giác, cao 18cm, rộng 9,5cm.  

01 (một) cái xô nhựa, có dây (quai) sách bằng kim loại, xô có đượng kính 

26cm, cao 18cm.  

01 (một) cái búa tạ, dài 95,5cm, búa tạ gồm có hai phần, phần cán búa bằng 

tre, hình trụ tròn, đường kính 4,5cm, dài 89cm, phần đầu búa bằng kim loại màu 

đen, hình khối chữ nhật, kích thước 6,5cm x 6,5cm x 16cm, đây là các đồ vật 

của bà Th mà L đã dùng để gây thương tích cho bà Th. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

                                     QUYẾT ĐỊNH 

         Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 134 ; Điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 -  

BLHS. Khoản 2 Điều 135 BLTTHS; Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23, khoản I mục 

1 Danh mục án phí, lệ phí (ban hành kèm theo nghị quyết số 326/2016/UB TVQH 

14 ngày 30/12/2016) của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

        Tuyên bố: Bị cáo Lê Sơn L phạm tội„‟Cố ý gây thương tích‟‟. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Sơn L 09 (Chín) tháng tù. Thời gian chấp hành án phạt tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án.   

Về bồi thường dân sự: Đã giải quyết xong. 

Về vật chứng : Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 Điều 

106 BLTTHS. 

 Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái bay, có đặc điểm: Dài 34cm, rộng 9,5cm, bay 

có hai phần; phần cán bay bằng g  đặc hình trụ tròn, dài 16cm, đường kính 3cm; 

phần lưỡi bay là tấm kim loại hình tam giác, cao 18cm, rộng 9,5cm.  

01 (một) cái xô nhựa, có dây (quai) sách bằng kim loại, xô có đượng kính 

26cm, cao 18cm.  

01 (một) cái búa tạ, dài 95,5cm, búa tạ gồm có hai phần, phần cán búa bằng 

tre, hình trụ tròn, đường kính 4,5cm, dài 89cm, phần đầu búa bằng kim loại màu 

đen, hình khối chữ nhật, kích thước 6,5cm x 6,5cm x 16cm, đây là các đồ vật của 

bà Th mà L đã dùng để gây thương tích cho bà Th. 
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        Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại cơ quan Thi hành án Dân sự huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/02/2022 

giữa cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Sơn và Chi cục Thi hành án 

Dân sự huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

         Về án phí: Buộc bị cáo Lê Sơn L phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) 

tiền án phí hình sự sơ thẩm.          

          Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Bị 

cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 

  Nơi nhận :                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tỉnh Thanh Hóa;                     THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND huyện Đông Sơn; 

- Công an huyện Đông Sơn ; 

- Cơ quan THADS huyện Đông Sơn ; 

- Bị cáo ; 

- Bị hại ; 

- Lưu hồ sơ vụ án ;        

                                                                 

                                                                                                Trịnh Thị Hà 
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